
TT TÊN ĐƠN VỊ SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ SỐ CÔNG BỐ
NGÀY CÔNG 

BỐ

NGÀY TIẾP 

NHẬN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

1 CHÂN GÀ CUNG ĐÌNH PRO 12/TC/2026 02/7/2026 09/7/2026 MS.1951

2 NHẤT TÂM RÚT XƯƠNG 13/TC/2026 02/7/2026 09/7/2026 MS.1952

3
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM SẠCH CÔ TẤM
GẠO BẮC HƯƠNG 12/ COTAM /2026 03/7/2026 09/7/2026 MS.1953

4
CÀ PHÊ HÒA TAN ZANONI 

CAPPUCCINO ITALIANO
08/INSTANTA/2025 08/7/2026 10/7/2026 MS.1954 Công bố lại

5

LEONHART HIGH 

CAFFEINE INSTANT 

COFFEE MIX/ CÀ PHÊ HÒA 

TAN LEONHART HIGH 

CAFFEINE INSTANT 

COFFEE MIX

10/INSTANTA/2025 08/7/2026 10/7/2026 MS.1955 Công bố lại

6
CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV 

HOPE

SAFFRON MOON 

SERENITY TEA - TRÀ 

NGUYỆT AN SAFFRON

02 SAFFRON TEA/ HOPE 

CORP/ 2026
20/4/2026 10/7/2026 MS.1956 Công bố lại

7

ĐẠI VIỆT COFFEE 

(ARABICA COFFEE- CAFE 

ARABICA) HẠT

01/TDV/2026 22/5/2026 10/7/2026 MS.1957

8

ĐẠI VIỆT COFFEE 

(ARABICA COFFEE- CAFE 

ARABICA) BỘT

02/TDV/2026 22/5/2026 10/7/2026 MS.1958

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH INSTANTA 

VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

KINH DOANH TÂN ĐẠI VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

(Tính từ ngày 09/7/2026 đến ngày 15/7/2026)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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NHẬN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

9

ĐẠI VIỆT COFFEE 

(ROBUSTA COFFEE- CAFE 

ROBUSTA) HẠT

03/TDV/2026 22/5/2026 10/7/2026 MS.1959

10

ĐẠI VIỆT COFFEE 

(ROBUSTA COFFEE- CAFE 

ROBUSTA) BỘT

04/TDV/2026 22/5/2026 10/7/2026 MS.1960

11

ĐẠI VIỆT PREMIUM 

(BLEND COFFEE- CAFE 

BLEND) BỘT

05/TDV/2026 22/5/2026 10/7/2026 MS.1961

12

ĐẠI VIỆT PREMIUM 

(BLEND COFFEE- CAFE 

BLEND) HẠT

06/TDV/2026 22/5/2026 10/7/2026 MS.1962

13 BỘT SẢ 01/VUCONG/2026 03/7/2026 13/7/2026 MS.1963

14 BỘT HÀNH 02/VUCONG/2026 03/7/2026 13/7/2026 MS.1964

15 HÀNH LÁ SẤY KHÔ 03/VUCONG/2026 03/7/2026 13/7/2026 MS.1965

16 LÁ HẸ SẤY KHÔ 04/VUCONG/2026 03/7/2026 13/7/2026 MS.1966

17 ĐẬU BẮP SẤY KHÔ 07/VUCONG/2026 03/7/2026 13/7/2026 MS.1967

18 HÀNH TÂY SẤY KHÔ 08/VUCONG/2026 03/7/2026 13/7/2026 MS.1968

19 TỎI KHÔ THÁI LÁT 09/VUCONG/2026 03/7/2026 13/7/2026 MS.1969

20 BỘT GỪNG 10/VUCONG/2026 03/7/2026 13/7/2026 MS.1970

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

KINH DOANH TÂN ĐẠI VIỆT

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN VŨ CÔNG

ISO 2200:2018 

mã số AQV-

40050, ngày cấp 

19/01/2026, nơi 

cấp Quality 

Registrar Systems 

UAE



TT TÊN ĐƠN VỊ SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ SỐ CÔNG BỐ
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BỐ

NGÀY TIẾP 
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MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

21 BẮP CẢI SẤY KHÔ 11/VUCONG/2026 03/7/2026 13/7/2026 MS.1971

22 SẢ SẤY KHÔ 11/Nam Dương/2026 01/7/2026 13/7/2026 MS.1972

23
HÀNH CỦ CẮT LÁT SẤY 

KHÔ
12/Nam Dương/2026 01/7/2026 13/7/2026 MS.1973

24 NGÒ RÍ SẤY KHÔ 10/Nam Dương/2026 01/7/2026 13/7/2026 MS.1974

25 HÀNH TÂY SẤY KHÔ 14/Nam Dương/2026 01/7/2026 13/7/2026 MS.1975

26 NGÒ GAI SẤY KHÔ 15/Nam Dương/2026 01/7/2026 13/7/2026 MS.1976

27 HẠT ĐIỀU MÀU 09/Nam Dương/2026 01/7/2026 13/7/2026 MS.1977

28 GẠO TẺ THƠM 01/DUCTHOM/2026 14/7/2026 15/7/2026 MS.1978

29 GẠO ĐÀI THƠM 02/DUCTHOM/2026 14/7/2026 15/7/2026 MS.1979

30 BẠO BC 03/DUCTHOM/2026 14/7/2026 15/7/2026 MS.1980

Số cơ sở: 08

Số SP TCB: 30

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC 

THƠM

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN THÔNG BÁO 

(Tính từ ngày 09/7/2026 đến ngày 15/7/2026)

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN VŨ CÔNG

ISO 2200:2018 

mã số AQV-

40050, ngày cấp 

19/01/2026, nơi 

cấp Quality 

Registrar Systems 

UAE

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT NAM 

DƯƠNG

HACCP CODEX 

2020 số 

1868217395-

HACCP, ngày cấp 

26/6/2026, nơi 

cấp: Công ty CP 

chứng nhận và 

giám định quốc tế 

ISOCERT
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TT TÊN ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÔNG BÁO SỐ THÔNG BÁO
NGÀY 

THÔNG BÁO

NGÀY TIẾP 

NHẬN
MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

1

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DAESANG VIỆT NAM TẠI 

HẢI DƯƠNG

V/v cập nhật hồ sơ tự công bố 

sản phẩm
TB-17/Daesang/2026 16/6/2026 09/7/2026 MS.164

2

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ THỰC PHẨM HỒNG 

DƯƠNG

V/v thông báo thay đổi địa chỉ 

công ty xuất khẩu sản phẩm 

muối tinh khiết

080726/CV-HD 08/7/2026 14/7/2026 MS.165

Số cơ sở: 02

Số thông báo: 02
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